
 

(Chính Xung)

Năm Tuổi Năm Tuổi Năm Tuổi Năm Tuổi

2025 1 2019 7 2022 4 2016 10

2013 13 2007 19 2010 16 2004 22

2001 25 1995 31 1998 28 1992 34

1989 37 1983 43 1986 40 1980 46

1977 49 1971 55 1974 52 1968 58

1965 61 1959 67 1962 64 1956 70

1953 73 1947 79 1950 76 1944 82

正 相 偏 刑

沖 沖 沖 沖
2025 一歳 乙巳 出洞之蛇 2019 七歳 己亥 道院之豬 2022 四歳 壬寅 過林之虎 2016 十歳 丙申 出山之猴

2013 十三 癸巳 草中之蛇 2007 十九 丁亥 過山之豬 2010 十六 庚寅 出山之虎 2004 廾二 甲申 過樹之猴

2001 廿五 辛巳 冬藏之蛇 1995 卅一 乙亥 過往之豬 1998 卄八 戊寅 過山之虎 1992 卅四 壬申 清秀之猴

1989 卅七 己巳 福氣之蛇 1983 四三 癸亥 林下之豬 1986 四十 丙寅 出林之虎 1980 四六 庚申 食菓之猴

1977 四九 丁巳 塘内之蛇 1971 五五 辛亥 圏内之豬 1974 五二 甲寅 立定之虎 1968 五八 戊申 獨立之猴

1965 六一 乙巳 出洞之蛇 1959 六七 己亥 道院之豬 1962 六四 壬寅 過林之虎 1956 七十 丙申 出山之猴

1953 七三 癸巳 草中之蛇 1947 七九 丁亥 過山之豬 1950 七六 庚寅 出山之虎 1944 八二 甲申 過樹之猴
 *** Cúng Sao Thái-Tuế sẽ được tổ chức vào 2 ngày Chủ Nhật, ngày 2 tháng 2 và ngày 9 tháng 2, năm 2025 (Dương Lịch)

 *** 拜太歲日期在星期日, 二月初二, 二月初九, 二 O 二 五 年(西曆)
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 Những Tuổi Phạm Thái-Tuế Trong Năm Ất Tỵ  (2025-2026) 

Tuổi Tỵ Tuổi Hợi Tuổi Dần Tuổi Thân

Can-Chi Can-Chi Can-Chi Can-Chi

Ất Tỵ Kỷ Hợi Nhâm Dần Bính Thân

Quý Tỵ Đinh Hợi Canh Dần Giáp Thân

Tân Tỵ Ất Hợi Mậu Dần Nhâm Thân

Kỷ Tỵ Quý Hợi Bính Dần Canh Thân

Đinh Tỵ  Tân Hợi  Giáp Dần Mậu Thân

Ất Tỵ Kỷ Hợi Nhâm Dần Bính Thân
Quý Tỵ Đinh Hợi Canh Dần Giáp Thân

乙 巳 蛇 年 (2025-2026) 犯 太 歲 年 歲 表

蛇 豬 虎 猴


